 TRƯỜNG TH HÒA ĐỊNH TÂY                                                      NĂM HỌC:2023 - 2024

	BÀI:
	TRANH LÀNG HỒ

	MÔN:
	TẬP ĐỌC
	 Ngày.....18....tháng…03…năm 2024…


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

         -Biết đọc diễn cảm bài văn với giọng ca ngợi, tự hào.

         -Hiểu ý nghĩa: Ca ngợi và biết ơn những nghệ sĩ làng Hồ đã sáng tạo ra những bức tranh dân gian độc đáo.( Trả lời được các câu hỏi 1,2,3.)
.         -GD lòng yêu nghệ thuật, kính trọng các nghệ nhân.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-GV: Tranh minh họa bài đọc SGK và bộ tranh làng Hồ.

-HS: SGK, vở BT

III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HĐBT

	   4

1

 10

 11

11

3

	1.Hoạt động mở động:Khởi động

Gọi HS đọc bài Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân và TLCH
2. Hoạt động cơ bản:

a)Hoạt động 1: Giới thiệu bài 

b)Hoạt động 2: Luyện đọc
- Cho HS quan sát tranh minh họa

- Cho HS luyện đọc từ khó 

- Cho HS đọc thầm từ chú giải 

- Đọc diễn cảm bài văn

c)Hoạt động 3: Tìm hiểu bài
Câu1 : Hãy kể tên một số bức tranh làng Hồ lấy đề tài trong cuộc sống hằng ngày của làng quê Việt Nam.
*KL: Tranh vẽ chuột, gà, lợn, ếch, tranh tố nữ

Câu2: Kĩ thuật tạo màu của tranh làng Hồ có gì đặc biệt ?  

*KL:Kĩ thuật tạo màu của tranh làng Hồ rất đặc biệt : màu đen không pha bằng thuốc mà luyện bằng bột than của rơm bếp, cói chiếu, lá tre của mùa thu. Màu trắng điệp làm bằng bột vỏ sò trộn với hồ nếp, “nhấp nhánh muôn ngàn hạt phấn”

Câu 3: Tìm những từ ngữ ở đoạn 2 và đoạn 3 thể hiện sự đánh giá của tác giả đối với tranh làng Hồ.

*KL: Tranh lợn ráy có những khoáy âm dương (rất có duyên) ; Tranh vẽ đàn gà con (tưng bừng như ca múa bên gà mái mẹ) ; Kĩ thuật tranh (đã đạt tới sự trang trí tinh tế) ; Màu trắng điệp (là một sự sáng tạo góp phần vào kho tàng màu sắc của dân tộc trong hội họa)

Câu 4: Vì sao tác giả lại biết ơn những nghệ sĩ dân gian làng Hồ ? (HS vượt trội)

*KL: Vì những nghệ sĩ dân gian làng Hồ đã vẽ những bức tranh rất đẹp, rất sinh động, lành mạnh, hóm hỉnh và vui tươi. / Vì họ đã sáng tạo nên kĩ thuật vẽ tranh và pha màu tinh tế, đặc sắc./ ....

Chốt lại : Yêu mến cuộc đời và quê hương, những nghệ sĩ dân gian làng Hồ đã tạo nên những bức tranh có nội dung rất sinh động, vui tươi. Kĩ thuật làm tranh làng Hồ đạt tới mức tinh tế. Các bức tranh thể hiện đậm nét bản sắc văn hóa VN. Những người tạo nên các bức tranh đó xứng đáng với tên gọi trân trọng  “Những người nghệ sĩ tạo hình của nhân dân”.

3.Hoạt động thực hành: Đọc diễn cảm 

- HD HS luyện đọc đoạn 1

- Theo dõi, uốn nắn

3.Hoạt động củng cố  và nối tiếp:
H: Bài văn nói lên điều gì ?
*KL: Ca ngợi và biết ơn những nghệ sĩ làng Hồ đã sáng tạo ra những bức tranh dân gian độc đáo.
-Nhận xét tiết học

- Chuẩn bị bài sau : Đất nước.
	2HS 

2 HS đọc toàn bài 

HS quan sát tranh

 HS đọc nối tiếp từng đoạn (2,3lượt)

HS đọc theo cặp

2 HS đọc toàn bài

-HS phát biểu
3 HS nối tiếp đọc từng đoạn

HS luyện đọc theo cặp

Vài HS thi đọc 


	



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

	BÀI:
	LUYỆN TẬP

	MÔN:
	TOÁN
	 Ngày......18...tháng…03…năm 2024…


I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
         - HS biết tính vận tốc của chuyển động đều.
         - Thực hành tính vận tốc theo các đơn vị đo khác nhau.

         - Vận dụng điều đã học vào cuộc sống thực tế.
         - GDHS tính cẩn thận, yêu thích môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

         - GV: Phiếu học tập

         - HS: SGK, vở BT.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HĐBT

	   4

1

9

   13
  11
3
   
	1.Hoạt động mở động:Khởi động
Gọi HS

+ Nêu cách tính vận tốc.

+ 1HS lên bảng chữa BT3 tiết trước 

2. Hoạt động cơ bản:

a)Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Nêu mục tiêu của tiết học

b)Hoạt động luyện tập: 
Bài 1/139 

*KL:
Vận tốc chạy của đà điểu là :

5250 : 60 = 1050 (m/phút) 

          ĐS : 1050 m/phút
HDHS nhận xét 
H:Có thể tính vận tốc của đà điểu bằng đơn vị m/giây được không? 

- HDHS tính 

Bài 2/140  

Tiến hành tương tự bài 1

* KQ : 17,5 m/giây

Bài 3/140  

*KL: 

Quãng đường người đó đi bằng ô tô là: 

25 – 5 = 20 ( km ) 

Thời gian người đó đi bằng ô tô là:

0,5 giờ hay 
[image: image1.wmf]1

2

 giờ

Vận tốc của ô tô là :

20 : 0,5 = 40 (km/giờ ) 

    hay 20 : 
[image: image2.wmf]1

2

 = 40 (km/giờ )

3.Hoạt động củng cố và nối tiếp:
Nhắc lại nội dung luyện tập 

- Nhận xét tiết học 

- Chuẩn bị tiết sau : Vận tốc.
	2HS nêu.

1HS đọc đề bài, nêu công thức tính vận tốc 

 HS làm bài ở vở 

1HS lên bảng trình bày

HS tính và nêu 

1 HS đọc đề bài 

1 HS lên bảng trình bày

Cả lớp nhận xét 

HS nêu
	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
	BÀI:
	ĐỌC NHỮNG CÂU TRUYỆN

VIẾT VỀ VIỆC LÀM TỐT CỦA THIẾU NHI 

	MÔN:
	TIẾT ĐỌC THƯ VIỆN
	       Ngày.....18....tháng…03…năm 2024…


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

- Chọn đúng truyện và đọc truyện sách, báo theo chủ đề những những việc làm tốt của thiếu nhi. 
- Đọc tốt câu chuyện, biế được những việc làm tốt của thiếu nhi đã tô điểm thêm cho vẽ đẹp của cuộc sống.  

-Giáo dục các em biết noi gương theo các bạn và có thói quen và thích đọc sách 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Danh mục sách theo chủ đề: - Truyện về thiếu nhi -  Báo thiếu niên nhi đồng.
- HS: Sổ tay đọc sách
III.HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HĐBT

	   4

1

10

17

3

 
	1.Hoạt động mở đầu: Khởi động  

Hát bài : Bông hoa việc tốt 

- Qua bài hát các bạn đã làm gì ?

2. Giới thiệu bài: Đọc những câu chuyện viết về việc làm tốt của thiếu nhi. 
- Giới thiệu danh mục sách : 

* Truyện thiếu nhi. 

* Tờ báo và câu chuyện.

2. Hoạt động cơ bản:

a)Hoạt động 1:  Chọn sách chủ đề thiếu nhi     
Mục tiêu: Biết chọn đúng sách theo chủ đề, biết giới thiệu .
- Hướng dẫn các em chon sách và giối thiệu giới thiệu sách :

* Tên sách truyện - Tác giả.
* Nhà xuất bản.

- Nếu báo:Tên báo , số báo , câu chuyện

b)Hoạt động 2: Thực hành đọc truyện
Mục tiêu:Đọc hết một câu chuyện ngắn ghi lại các thông tin giới thiệu cùng bạn
-Nêu yêu cầu đọc truyện cùng hoàn thành ở phiếu đọc truyện  sau:

+ Câu chuyện  tên gì ? tác giả là ai?

+ Có những nhân vật nào ? Nhân vật chính là ai ? 

+ Chi tiết nào  về nhân vật khiến em thích, cảm động, quan tâm nhất, vì sao?

+ Em học được gì  ở nhân vật đó?

3.Hoạt động củng cố và nối tiếp: 
HS báo cáo kết quả sau khi đọc 
	Cả lớp hát vỗ tay.

HS trả lời  

- Tiến hành đến giá chọn sách 1 em/1q

-Sách:
+Tên sách truyện,thuộc chủ đề nào

+Tên tác giả – nhà xuất bản

-Báo: Tên báo, số báo, câu chuyện


	



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
	BÀI:
	MỞ RỘNG VỐN TỪ : TRUYỀN THỐNG

	MÔN:
	LUYỆN TỪ VÀ CÂU
	       Ngày.....18....tháng…03…năm 2024…


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

- Mở rộng, hệ thống hóa vốn từ về truyền thống trong những câu tục ngữ , ca dao quên thuộc theo yêu cầu của BT1điền đúng tiếng vào ô trống từ gợi ý của những câu ca dao, tục ngữ( BT2).
- GDHS yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Từ điển về thành ngữ, tục ngữ Việt Nam, ca dao, dân ca Việt Nam. 


          Bảng nhóm để HS làm bài tập 1 theo nhóm.
          - HS: SGK, vở BT.
III.HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HĐBT

	   4

1

10

17

3

  
	1.Hoạt động mở đầu: Khởi động  

Gọi HS đọc lại đoạn văn ngắn viết về tấm gương hiếu học, có sử dụng biện pháp thay thế từ ngữ để liên kết câu ; chỉ rõ những từ ngữ được thay thế .

2. Hoạt động cơ bản:

a)Hoạt động 1: Giới thiệu bài

Nêu mục tiêu của tiết học 

b)Hoạt động luyện tập:
Bài 1: 

-Chia lớp làm hai nhóm, phát bút và bảng nhóm

 HDHS nhận xét

Bài 2 : 

- Giúp HS nhận xét bài làm của các nhóm và chốt lại lời giải đúng : Ô chữ : Uống nước nhớ nguồn 
3. Hoạt động củng cố và nối tiếp:

Nhắc lại một số từ về truyền thống

- Nhận xét tiết học 

- Chuẩn bị tiết sau : Liên kết các câu trong bài bằng từ ngữ nối . 
	2HS nêu

1 HS đọc yêu cầu của bài tập 

HS làm việc theo nhóm viết nhanh những câu tục ngư, ca dao tìm được vào bảng nhóm

Đại diện mỗi nhóm dán kết quả làm bài lên bảng trình bày 

Cả lớp nhận xét bài của các nhóm

1 HS đọc nội dung bài tập 2 

HS trao đổi nhóm, làm bài trên phiếu : Đọc thầm từng câu tục ngữ ,ca dao hoặc câu thơ phỏng đoán chữ còn thiếu trong câu và điền chữ đó vào ô trống 

Đại diện nhóm lên trình bày 

Các nhóm khác nhận xét bổ sung 

HS tiếp nối nhau đọc lại tất cả các câu tục ngữ, ca dao, câu thơ sau khi đã điền các tiếng hoàn chỉnh


	HS vượt trội

HS vượt trội



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

	BÀI:
	KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA

	MÔN:
	KỂ CHUYỆN
	       Ngày....18...tháng…03…năm 2024…


I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

- Tìm và kể được một câu chuyện có thật về truyền thống tôn sư trọng đạo của người Việt Nam hoặc về một kỉ niệm với thầy, cô giáo. 


- Biết trao đổi được với các bạn về ý nghĩa câu chuyện.

          - GD HS tôn trọng, kính trọng các thầy, cô giáo.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-GV: Bảng phụ 
- HS: Sách, báo, truyện nói về tình thầy trò … 

III.  HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HĐBT

	   4

1

7

20

3

   
	1.Hoạt động mở đầu:Khởi động 
 HS kể chuyện đã nghe hoặc được đọc về truyền thống hiếu học, truyền thống đoàn kết của dân tộc, trả lời câu hỏi về ý nghĩa câu chuyện.

2. Hoạt động cơ bản:

a)Hoạt động 1: Giới thiệu bài
 Nêu mục tiêu tiết học

b)Hoạt động 2: Hướng dẫn HS tìm hiểu bài 
- Nhắc HS nắm yêu cầu của đề bài 

-Gạch dưới những từ quan trọng (trong cuộc sống, tôn sư trọng đạo, - kỉ niệm, thầy giáo, cô giáo, lòng biết ơn)

- Cho HS nối tiếp nhau giới thiệu câu chuyện kể của mình 

c)Hoạt động 3: Thực hành kể chuyện và trao đổi ý nghĩa câu chuyện.
-KC trong nhóm

- Thi KC trước lớp

-HD HS nhận xét bình chọn câu chuyện kể hay nhất, người kể chuyện hay nhất.

3.Hoạt động  củng cố và nối tiếp:

H: Qua các câu chuyện các bạn vừa kể, em rút ra được điều gì
- Nhận xét tiết học

-Chuẩn bị bài sau : Ôn tập HKII.
	2HS kể

1HS đọc 2 đề bài viết trên bảng lớp 

4 HS tiếp nối nhau đọc 2 gợi ý cho 2 đề (SGK)

Một số HS tiếp nối nhau nói trước lớp về câu chuyện mình sẽ kể 

HS lập nhanh dàn ý cho câu chuyện của mình

KC trong nhóm : Từng cặp kể cho nhau nghe và trao đổi ý nghĩa truyện 

Một vài HS thi kể câu chuyện trước lớp, trao đổi ý nghĩa câu chuyện của mình.

Lớp nhận xét chọn bạn kể tốt

 HS nêu
	



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
	BÀI:
	EM YÊU HOÀ BÌNH (TT)

	MÔN:
	ĐẠO ĐỨC
	Ngày.....18......tháng…03…năm 2024…


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
- Nêu được những điều tốt đẹp do hòa bình đem lại cho trẻ em.


- Nêu được các biểu hiện của hòa bình trong cuộc sống hằng ngày.

- Yêu hoà bình, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ hoà bình phù hợp với khả năng do nhà trường,  địa phương tổ chức.

*GDANQP:HS kể những hoạt động, việc làm thể hiện tinh thần yêu chuộng hòa bình của nhân dân Việt Nam.

*GDKNS: Kĩ năng hợp tác với bạn bè và kĩ năng đảm nhận trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Tranh, ảnh về cuộc sống trẻ em và nhân dân ở những nơi có chiến tranh.

           Điều 38 , Công ước Quốc tế và Quyền trẻ em; Thẻ màu dùng cho hoạt động 2 tiết1.

          - HS: SGK, vở BT.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HĐBT

	1

7

20
    
	1. Hoạt động cơ bản:

a)Hoạt động 1: Giới thiệu bài
b)Hoạt động 2: Giới thiệu các tư liệu đã sưu tầm ( bài tập4, SGK ).

  Mục tiêu: HS biết được các hoạt động để bảo vệ hoà bình của nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới.

 -Chia HS: 4nhóm

 -Nhận xét,giới thiệu thêm một số tranh , ảnh

 *KL:Thiếu nhi và nội dung ta cũng như các nước đã tiến hành nhiều hoạt động để bảo vệ hoà bình, chống chiến tranh .Hscần tham gia các hđ bảo vệ hb do n/trường , địa phương tổ chức.

2.Hoạt động thực hành:Vẽ “Cây hoà bình”

   Mục tiêu: Củng cố lại nhận thức về giá trị của hoà bình và những việc làm để bảo vệ hoà bình cho HS.

Chia HS 4 nhóm
* Gợi ý: Phần rễ là các hoạt động bảo vệ hb, chống chiến

tranh,……Hoa lá là những điều tốt đẹp mà hoà bình đã mang lại cho con người.

 *KL:Khen các tranh vẽ đẹp;Hoà bình là mang lại cuộc sống ấm no , hạnh phúc cho trẻ em và mọi người…..;đồng thời cần tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ hoà bình , chống chiến tranh.
	HS trả lời câu hỏi.

HS đọc bài tập 4

HS giới thiệu tranh, ảnh đã tìm được.

Các nhóm vẽ.

Đại diện nhóm giới thiệu về tranh của nhóm mình.

Các nhóm khác NX và bổ sung ý kiến


	



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
	BÀI:
	ĐẤT NƯỚC

	MÔN:
	TẬP ĐỌC
	 Ngày.....19....tháng…03…năm 2024…


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Biết đọc diễn cảm bài thơ với giọng ca ngợi , tự hào.

- Hiểu ý nghĩa: Niềm vui  và tự hào về đất nước tự do.( Trả lời được các câu hoirtrong SGK, thuộc lòng 3 khổ thơ cuối).
- Nhận biết và nêu được công dụng của biện pháp điệp từ, điệp ngữ ( nhằm nhấn mạnh ý nào đó).

 
- GD HS truyền thống bất khuất của dân tộc có lịch sử 4000 nămdựng nước và giữ nước oai hùng
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-GV: Tranh minh hoạ bài đọc SGK.

-HS: SGK, vở BT.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HĐBT

	   4

1

  10

11

11

3


	1.Hoạt động mở đầu: Khởi động

Gọi HS đọc bài Tranh làng Hồ và TLCH
2. Hoạt động cơ bản:

a)Hoạt động 1: Giới thiệu bài
b)Hoạt động 2: Luyện đọc
- Cho HS quan sát tranh minh họa

- Cho HS luyện đọc từ khó 

- Cho HS đọc thầm từ chú giải 

-Đọc diễn cảm toàn bài

c)Hoạt động 3: Tìm hiểu bài
Câu1: “Những ngày thu đẹp và buồn được tả trong khổ thơ nào?

*Chốt ý: Những ngày thu đẹp : sáng mát trong, gió thổi mùa thu hương cốm mới ; buồn : sáng chớm lạnh, những phố dài xao xác hơi may, thềm nắng, lá rơi đầy, người ra đi đầu không ngoảnh lại.

Câu 2: Nêu một hình ảnh đẹp và vui về mùa thu mới trong khổ thơ thứ ba?

*Chốt ý: Đất nước trong mùa thu mới rất đẹp : rừng tre phấp phới ; trời thu thay áo mới, trời thu trong biếc. Vui : trời thu phấp phới, trời thu nói cười thiết tha.

H: Tác giả đã sử dụng biện pháp gì để tả thiên nhiên , đất trời trong mùa thu thắng lợi của cuộc kháng chiến ?  

*Chốt ý:Tác giả đã sử dụng biện pháp nhân hóa – làm cho trời cũng thay áo, cũng nói cười như con người – để thể hiện niềm vui phơi phới, rộn ràng của thiên nhiên, đất trời trong mùa thu thắng lợi của cuộc kháng chiến.

Câu 3: Nêu một, hai câu thơ nói lên lòng tự hào về đất nước tự do, về truyền thống bất khuất của dân tộc trong khổ thơ thứ tư và  thứ năm.

*Chốt ý:

+ Lòng tự hào về đất nước tự do được thể hiện qua những từ ngữ được lặp lại :Trời xanh đây, núi rừng đây, của chúng ta, của chúng ta ...
[image: image3.wmf]®

Các từ đây, của chúng ta được lặp đi lặp lại có tác dụng nhấn mạnh niềm tự hào, hạnh phúc về đất nước giờ đây đã tự do, đã thuộc về chúng ta.

+ Lòng tự hào về truyền thống bất khuất của dân tộc được thể hiện qua những từ ngữ sau : chưa bao giờ khuất (nhứng người dũng cảm, chưa bao giờ chịu khuất phục) ; qua hình ảnh Đêm đêm rì rầm ....nói về (tiếng của cha ông từ nghìn năm lịch sử vọng về nhắn nhủ con cháu...)

3.Hoạt động  thực hành: Đọc diễn cảm và HTL bài thơ

-HD HS luyện đọc khổ thơ 3,4

Theo dõi, uốn nắn

3. Hoạt động củng cố và  nối tiếp:

H: Bài văn nói lên điều gì ?

*Chốt ý: Niềm vui  và tự hào về đất nước tự do.

-Nhận xét tiết học

-Chuẩn bị bài sau Ôn tập GHK II.
	2 HS
 2 HS đọc toàn bài 

HS quan sát tranh

HS đọc nối tiếp 5 khổ thơ (2,3lượt)

 HS đọc theo cặp

 2 HS đọc toàn bài

HS phát biểu
5 HS đọc nối tiếp 5 khổ thơ

Từng cặp HS luyện đọc 

Vài HS thi đọc 

HS nêu 


	



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

	BÀI:
	                                               QUÃNG ĐƯỜNG

	MÔN:
	TOÁN
	 Ngày.....19...tháng…03…năm 2024…


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

            -Biết tính quãng đường đi được của một chuyển động đều.

            -GD HS làm bài cẩn thận.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

  - GV: Phiếu học tập

  - HS: SGK, vở BT.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HĐBT

	   4

1

15

17

3
	 1.Hoạt động mở đầu:Khởi động 
Gọi HS lên bảng chữa bài tập 3 tiết trước 

2.Hoạt động cơ bản:

a)Hoạt động 1:  Giới thiệu bài

Nêu mục tiêu của tiết học

b)Hoạt động 2: Hình thành cách tính quãng đường   

* Bài toán 1 : 

- Nêu bài toán (SGK) 

*KL:

Quãng đường ô tô đi được là :

42,5 
[image: image4.wmf]´

 4  = 170 (km)

-Cho HS nêu cách tính quãng đường khi biết vận tốc và thời gian 

Viết bảng :     s = v 
[image: image5.wmf]´

 t 
* Bài toán 2:                                                *KL: 2giờ 30 phút = 2,5 giờ 

Quãng đường người đi xe đạp đi được là :

12 
[image: image6.wmf]´

 2,5 = 30 ( km )

3.Hoạt động thực hành: 

Bài 1/141:

Nhận xét
Bài 2 /141: 

Nhận xét- KL:
         Đổi : 15 phút = 0,25 giờ 

Quãng đường đi được của người đi xe đạp là :

      12,6  
[image: image7.wmf]´

  0,25  =  3,15 (km)  

3. Hoạt động củng cố và  nối tiếp:

Nhắc lại quy tắc tính quãng đường.

- Nhận xét tiết học 

- Chuẩn bị tiết sau : Luyện tập.
	1HS nêu

HS lắng nghe và nhắc lại

HS nêu cách tính quãng đường đi được của ô tô

HS nêu qui tắc và công thức tính quãng đ .

HS đọc và giải bài toán 2 SGK 

1 HS đọc đề bài

HS nói cách tính quãng đường và công thức tính quãng đường

HS làm bài vào vở

HS đọc bài làm của mình

1HS đọc đề bài

HS giải vào vở  
1 HS lên bảng làm  

Nhận xét 

 
	



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
	BÀI:
	CỬA SÔNG

	MÔN:
	CHÍNH TẢ
	              Ngày...19... tháng…03…năm 2024…


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

         -HS nhớ- viết đúng CT 4 khổ thơ cuối của bài Cửa sông.

        -Tìm được các tên riêng trong 2 đoạn trích trong SGK, củng cố, khắc sâu quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí nước ngoài.( BT2 )

        -GDHS viết bài cẩn thận.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Bút và bảng nhóm           

	Tên riêng
	Giải thích cách viết

	Tên người: 

Tên địa lí :

Tên địa lí đã được phiên âm Hán việt :
	


          - HS: SGK, vở BT.
III.HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HĐBT

	    4

1

19

8

3

    
	1.Hoạt động mở đầu:Khởi động 

 Viết những tên riêng như : Chi-ca-gô, Ơ-gien Pô-chi –ê, Pi-e Đơ-gây-tơ , Công xã Pa-ri ,... 
2. Hoạt động cơ bản:

a)Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Nêu mục tiêu của tiết học 

b)Hoạt động 2:  Hướng dẫn HS nghe - viết
-Đọc bài chính tả 4 khổ thơ cuối bài  Cửa sông
- Đọc toàn bài viết 

- Chấm, chữa 7-10 bài 

Nhận xét chung

3.Hoạt động thực hành:
 Bài 2: 

-Nhận xét chốt lại ý kiến đúng về cách viết hoa tên người, tên địa lí nước ngoài.

3.Hoạt động củng cố  và nối tiếp:

Nhắc lại những chữ dễ viết sai

- Nhận xét tiết học.
- Chuẩn bị bài sau : Ôn tập GHK II.
	 2 HS

HS theo dõi trong SGK

1 HS đọc thành tiếng bài chính tả

HS đọc thầm lại bài CT, chú ý từ dễ viết sai.

 HS tự viết vào vở

 HS soát lại bài

Từng cặp đổi bài, soát lỗi cho nhau

1HS nêu yêu cầu bài tập

Lớp làm vào vở BT

2 HS làm bài trên bảng nhóm 

Lớp nhận xét, chữa bài

2 HS nêu


	



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
	BÀI:
	CÂY CON MỌC LÊN TỪ HẠT

	MÔN:
	KHOA HỌC
	Ngày  19    tháng  03   năm 2024


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
- Chỉ trên hình vẽ hoặc vật thật  cấu tạo của hạt gồm: vỏ, phôi, chất dinh dưỡng dự trữ.
- GD HS bảo vệ môi trường
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Hình trang 108- 109 SGK.

          - HS: Cá nhân chuẩn bị ươm một số hạt lạc ở nhà. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HĐBT

	1

 14
9

8
3

   
	1. Hoạt động cơ bản:

a)Hoạt động 1:  Giới thiệu bài Nêu mục tiêu tiết học

b)Hoạt động 2: Thực hành tìm hiểu cấu tạo của hạt 
*Mục tiêu: Quan sát, mô tả cấu tạo của hạt.
* Cách tiến hành

Bước 1  Làm việc theo nhóm

- GV đi đến các nhóm kiểm tra và giúp đỡ
Bước 2  Làm việc cả lớp

-Kết luận : Hạt gồm : Vỏ, phôi và chất dinh dưỡng dự trữ. 

c)Hoạt động 3: Thảo luận
* Mục tiêu : Giúp HS : 

-Nêu được điều kiện nảy mầm của hạt .

-Giới thiệu kết quả thực hành gieo hạt ở nhà.

* Cách tiến hành

Bước 1  Làm việc theo nhóm

Bước 2  Làm việc cả lớp

- Tuyên dương nhóm có nhiều HS gieo hạt thành công

-Kết luận : Điều kiện để hạt nảy mầm là có độ ẩm và nhiệt độ thích hợp (Không quá nóng hoặc quá lạnh ) 

d)Hoạt động 4: Quan sát 

* Mục tiêu : HS nêu được quá trình phát triển thành cây của hạt.

* Cách tiến hành

Bước 1  Làm việc theo cặp

Bước 2  Làm việc cả lớp

2.Hoạt động  củng cố và nối tiếp:

Nhắc lại những nội dung cần ghi nhớ.

- Nhận xét tiết học 

-Chuẩn bị bài sau: Cây con có thể mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ.
	Nhóm trưởng yêu cầu các bạn tách hạt lạc đã ươm ra làm đôi và chỉ rõ đâu là vỏ, phôi , chất dinh dưỡng. 

Nhóm trưởng điều khiển nhóm mình quan sát các hình 2,3,4,5,6 và đọc thông tin trong các khung chữ trang 108,109 SGK để làm bài tập 

Đại diện các nhóm trình bày trước lớp

KQ :Bài 2 : 2-b ; 3-a ; 4-e ; 5-c ; 6-d 

Cả lớp nhận xét, bổ sung

Nhóm trưởng điều khiển nhóm mình làm việc theo gợi ý sau :

Từng HS giới thiệu kết quả gieo hạt của mình.Trao đổi kinh nghiệm với nhau :

+ Nêu điều kiện để hạt nảy mầm.

+ Chọn ra những hạt nảy mầm tốt để giới thiệu với cả lớp.

Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận và gieo hạt cho nảy mầm của nhóm mình.

2HS ngồi cạnh nhau cùng quan sát hình 7 trang 109 SGK 

Chỉ vào từng hình và mô tả quá trình phát triển của cây từ khi gieo hạt cho đến khi ra hoa , kết trái và cho hạt mới 

Đại diện các cặp trình bày trước lớp 

2 HS nêu
	



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
	BÀI:
	Ôn tập bài hát:  EM VẪN NHỚ TRƯỜNG XƯA

- Tập đọc nhạc: TĐN số 8

	MÔN:
	ÂM NHẠC
	 Ngày......19....tháng…03…năm 2024…


I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

          - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca.


- Biết hát kết hợp vận động phụ họa.


- Biết đọc bài TĐN số 8
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:


- GV:Nhạc cụ quen dùn. 

          - HS: SGK, thanh phách
III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HĐBT

	   5

11

8

3

	1.Hoạt động mở đầu: Khởi động

- Nhắc HS ngồi đúng tư thế
2. Hoạt động cơ bản

a)Hoaït ñoäng 1: Ôn tập
- HS hát kết hợp gõ đệm

Đoạn 1

Đoạn 2
OÂn taäp.
- Hoïc sinh haùt keát hôïp goõ ñeäm.

   Ñoaïn 1.

   Ñoaïn 2.

- HD HS trình bày bài hát bằng cách hát đối đáp, đồng ca kết hợp gõ đệm
- HS hát kết hợp vận động
-HDHS trình bày bài hát theo nhóm, kết hợp gõ đệm và vận động theo nhạc
b)Hoaït ñoäng 2: TĐN số 8
-Giới thiệu bài TĐN

-GV treo tranh bài TĐN số 8
- Tập nói tên nốt nhạc

- HS nói tên nốt ở khuông thứ nhất

- GV chỉ từng nốt ở khuông 2, cả lớp đồng thanh
- Luyện tập cao độ
- HS nói tên nốt trong bài
- GV đàn các nốt nhạc

- Luyện tập tiết tấu
       
[image: image8.wmf]4

3


- GV gõ tiết tấu làm mẫu
- GV bắt nhịp 2-3
- Tập đọc từng câu

- GV đàn giai điệu cả bài
- GV đàn giai điệu câu 1-3 lần
- Cho HS xung phong đọc

- Tập đọc cả bài
- GV đàn giai điệu cả bài
- Ghép lời ca
- GV đàn giai điệu, nửa lớp đọc nhạc, đồng thời nửa lớp kia ghép lời. Tất cả gõ phách
3. Hoạt động củng cố và nối tiếp:

- Hôm nay cô HD các em học bài gì? TĐN số mấy?

- Nhận xét

- Về nhà học thuộc bài hát và TĐN.

-Xem bài tiếp theo.

	HS lắng nghe
Gõ theo phách

Gõ theo phách

Gõ 2 âm sắc
2-3HS xung phong trình bày bài hát

Cả lớp tập hát kết hợp

HS lắng nghe, quan sát
HS nói tên nốt nhạc ở khuông 1

Nói tên nốt nhạc

Đô-Rê-Mi-Pha-Son-La-Si

HS đọc hòa theo
HS xung phong gõ lại
Cả lớp cùng gõ tiết tấu
HS nhẩm theo

HS đọc hòa theo, vừa đọc, vừa gõ tiết tấu
HS xung phong đọc
HS tập ghép lời

HS tập ghép lời

Cả lớp hát và gõ phách

HS tập ghép lời

Cả lớp hát và gõ phách

HS trả lời

HS lắng nghe

	


 
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
	BÀI:
	ÔN TẬP VỀ TẢ CÂY CỐI

	MÔN:
	TẬP LÀM VĂN
	   Ngày......20.....tháng…03…năm 2024…


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

- Biết được trình tự tả, tìm được các hình ảnh so sánh , nhân hóa tác giả đã sử dụng để cây chuối trong bài văn.


- Viết  được một đoạn văn ngắn tả một bộ phận của một cây quen thuộc.

          - GDHS yêu thích và bảo vệ cảnh đẹp của cây cối.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Bảng phụ 
- HS:  Tranh, ảnh về cây cối

III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HĐBT

	   4

1

11

17

2
	1.Hoạt động mở đầu: Khởi động
Gọi HS đọc đoạn văn viết lại sau tiết Trả bài tả đồ vật tuần trước 

2. Hoạt động cơ bản:

a)Hoạt động 1: Giới thiệu bài 
Nêu mục tiêu của tiết học

b)Hoạt động thực hành:   

Bài 1: 

Dán lên bảng tờ phiếu ghi sẵn kiến thức cần ghi nhớ về bài văn tả cây cối 

 HD HS nhận xét, bổ sung phần trình bày của bạn và chốt lại lời giải

a)Về bố cục bài văn
    - Mở bài

    - Thân bài 

    - Kết luận 

b) Các hình ảnh so sánh và nhân hóa trong bài văn 
-Hình ảnh so sánh - Hình ảnh nhân hóa 

Bài 2: 
- Giới thiệu các cây cối có trong tranh, ảnh 

HS nhận xét và bình chọn bạn viết đoạn văn hay

3. Hoạt động củng cố  và nối tiếp:

- Nhận xét tiết học 

- Chuẩn bị tiết TLV: Bài viết tả cây cối.
	3HS nêu

2 HS tiếp nối nhau đọc nội dung BT1 

Cả lớp theo dõi trong SGK 

1 HS đọc lại. Lớp theo dõi 

Cả lớp đọc thầm bài Cây chuối, làm việc theo cặp trả lời các câu hỏi 

Đại diện các cặp trình bày

Cả lớp nhận xét, bổ sung

1 HS đọc yêu cầu của BT2 

HS quan sát tranh

HS nêu tên cây cối em chọn miêu tả

HS viết đoạn văn 

HS nối tiếp trình bày đoạn văn  

Lớp nhận xét, bình chọn bạn viết đoạn văn hay


	



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI  DẠY:
	BÀI:
	LUYỆN TẬP

	MÔN:
	TOÁN
	Ngày....20.....tháng…03…năm 2024…


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT : 


- Biết tính quãng đường đi được của một chuyển động đều.


          - GDHS tính cẩn thận, cần cù , chịu khó trong giải toán.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

- GV: Phiếu bài tập

- HS: SGK, vở BT.

.III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HĐBT

	4

1

15

17

3

   
	1.Hoạt động mở đầu:Khởi động 
Gọi HS 

+ Nêu cách tính vận tốc.

+ 1HS lên bảng chữa BT3 tiết trước 

2. Hoạt động cơ bản:

a)Hoạt động 1: Giới thiệu bài 
Nêu mục tiêu của tiết học

b)Hoạt động luyện tập:  
Bài 1/141: Tính độ dài quãng đường biết vận tốc và thời gian

HDHS nhận xét bài làm của bạn 

Bài 2/141 

-HDHS tính thời gian đi của ô tô : 

12giờ15phút – 7giờ30phút = 
4 giờ 45phút 

 4 giờ 45phút = 4,75 giờ 

HDHS nhận xét bài làm của bạn 

3. Hoạt động củng cố  và nối tiếp:
Nhắc lại cách tính quãng đường. 

- Nhận xét tiết học

- Chuẩn bị bài sau : Thời gian.
	2HS 

1 HS đọc yêu cầu

HS làm bài vào vở 

HS đọc kết quả tính được

HS nhận xét bài làm của bạn 

1 HS đọc đề toán

HS làm tiếp rồi chữa bài 

Vài HS đọc bài làm của mình

Cả lớp nhận xét 

HS nêu
	



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
	BÀI:
	LỄ KÍ HIỆP ĐỊNH PA-RI

	MÔN:
	LỊCH SỬ
	 Ngày......20.....tháng…03…năm 2024…


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  
             - Biết ngày 27-1-1973 Mĩ buộc phải kí Hiệp định Pa-ri chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt nam:
            + Những điểm cơ bản của Hiệp định: Mĩ phải tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam; rút toàn bộ quân Mĩ và quân đồng minh ra khỏi Việt Nam; chấm dứt dính líu về quân sự ở Việt Nam;có trách nhiệm hàn gắn về thương chiến ở Việt nam.
            -Ý nghĩa Hiệp định Pa- ri: Đế quốc Mĩ buộc phải rút quân khỏi VN, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân ta tiến tới giành thắng lợi hoàn toàn.
            - Kính trọng và tôn trọng những sự kiện lịch sử.        
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:


- GV: Ảnh tư liệu về lễ kí hiệp định Pa-ri.

          - HS: SGK, vở BT.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HĐBT

	   5

3

11

8

5

3
1
	1.Hoạt động mở đầu: Khởi động 

Gọi HS

+ Trình bày âm mưu của đế quốc Mỹ trong việc dùng máy bay B52 đánh phá Hà Nội.

+ Hãy kể lại trận chiến đấu đêm 26-12-1972 trên bầu trời Hà Nội.

+ Tại sao gọi chiến thắng 12 ngày đêm cuối năm 1972 ở Hà Nội và các thành phố khác ở miền Bắc là chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”?

2.Hoạt động cơ bản:

a)Hoạt động 1:   

- Trình bày tình hình diễn đến việc kí hiệp định Pa-ri 

-Nêu nhiệm vụ bài học :

+Tại sao Mĩ phải kí hiệp định Pa-ri ?

+ Lễ kí hiệp định diễn ra như thế nào ?  

+ Nội dung chính của hiệp định.

+ Việc kí kết đó có ý nghĩa như thế nào?

 b)Hoạt động 2:   

 -Cho HS thảo luận lí do buộc phải kí hiệp định

+ Sự kéo dài của hội nghị Pa-ri là do đâu ?

+ Tại sao vào thời điểm sau 1972, Mĩ phải kí hiệp định Pa-ri ?

 -GV cho HS thuật lại diễn biến lễ kí hiệp định, nêu hai nhiệm vụ :

+ HS thuật lại diễn biến lễ kí hiệp định 

+ Trình bày nội dung chủ yếu nhất của hội nghị

c)Hoạt động 3:   
-Cho HS tìm hiểu về ý nghĩa của hiệp định Pa-ri về Việt Nam

d)Hoạt động 4:   

-Nhắc lại câu thơ chúc Tết năm 1969 của Bác Hồ :

Vì độc lập, vì tự do 

Đánh cho Mĩ cút, đánh cho ngụy nhào.

-Khẳng định sự thắng lợi lịch sử có ý nghĩa chiến lược 

đ)Hoạt động 5:   

Cho HS nêu lại các nội dung chính của bài

3.Hoạt động  củng cố và  nối tiếp:
- Nhận xét tiết học 

-Chuẩn bị bài sau : Tiến vào dinh độc lập
	 3 HS nêu

Làm việc cả lớp
HS nêu

Làm việc theo nhóm
HS thảo luận lí do buộc phải kí hiệp định, 

HS thuật lại diễn biến lễ kí hiệp định 

 Trình bày nội dung chủ yếu nhất của hội nghị

Làm việc theo nhóm
Làm việc cả lớp
HS tìm hiểu về ý nghĩa của hiệp định Pa-ri về Việt Nam :

+ Đế quốc Mĩ thừa nhận sự thất bại ở Việt Nam.

 +Đánh dấu sự thắng lợi lịch sử mang tính chiến lược : đế quốc Mĩ phải rút khỏi miền Nam Việt Nam.
Làm việc cả lớp
	



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
	BÀI:
	LIÊN KẾT CÁC CÂU TRONG BÀI BẰNG TỪ NGỮ NỐI

	MÔN:
	LUYỆN TỪ VÀ CÂU
	      Ngày....21.......tháng…03…năm 2024…


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

          -Hiểu thế nào là liên kết câu bằng phép nối, tác dụng của phép nối.Hiểu và nhận biết được những từ ngữ dùng để nối các câu và bước đầu biết sử dụng các từ ngữ nối để liên kết câu; thực hiện được yêu cầu của các BT ở mục III.

         -GDHS yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:


- GV:  Phiếu bài tập (BT2)


          Bảng phu.

           - HS: SGK, vở BT

II. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HĐBT

	   4

1

 12

13

3


	1.Hoạt động mở đầu: Khởi động 

Gọi HS  

+Tìm tục ngữ,ca dao nói về lòng nhân ái của dân tộc ta. 

+Đọc 10 câu ca dao, tục ngữ trong BT 2

2. Hoạt động cơ bản:

a)Hoạt động 1: Giới thiệu bài 
b)Hoạt động 2: Ghi đề bài học. 

Cho học sinh đọc lại phần nhận xét 1và trả lời:

 Nêu tác dụng của từ”hoạc” và từ “vì vậy”trong câu  1&2 phần nhận xét.

- Chốt lại lời giải đúng :

Từ hoặc  có tác dụng nối em bé với từ chú mèo trong câu 1.

Cụm từ vì vậy có tác dụng nối câu 2 với câu 1
GV : Cụm từ “Vì vậy” ở ví dụ nêu trên giúp chúng ta biết được biện pháp dùng 

từ ngữ nối để liên kết  câu 

-Cho học sinh đọc bài 2.Phát phiếu BT cho học sinh thảo luận nhóm đôi và tìm những từ ngữ có tác dụng nối

-Kết luận: Những từ ngữ có tác dụng nối :”nhưng,tuy nhiên,thậm chí,cuối cùng,ngoài ra,mặt khác,trái lại,đồng thời …

Cho học sinh đọc phần ghi nhớ SGK.

3.Hoạt động luyện tập:
Bài 1:Gọi học sinh nhìn bảng phụ và đọc yêu cầu cùng 3 đoạn bài tập 1.

- Giúp HS nhận xét bài làm của bạn  và chốt lại lời giải đúng :

Đ1 : nhưng nối câu 3 với câu 2. 

Đ2: vì thế nối câu 4 với câu 3, nối đoạn 2 với đoạn 1. rồi nối câu 5 với câu 4.
Đ3 : nhưng nối câu 6 với câu 5, nối đoạn 3 với đoạn 2  ; rồi nối câu7 với câu 6.

Bài 2:

Cho học sinh đọc bài tập 2

- HDHS nhận xét và chốt lại cách chữa  đúng:vậy ,vậy thì ,nếu vậy thì…

3. Hoạt động củng cố và  nối tiếp:

Nhắc lại nội dung cần ghi nhớ về liên kết câu bằng cách dùng từ ngữ nối

- Nhận xét tiết học 

-  Chuẩn bị tiết sau: Ôn tập GKII.
	2HS 

HS đọc 
HS phân tích và phát biểu

1 HS đọc yêu cầu BT 

HS thảo luận và trả lời ,lớp nhận xét bổ sung.

3 HS đọc ghi nhớ

HS đọc.

HS làm việc cá nhân 

HS trình bày trước lớp

Cả lớp nhận xét 

HS đọc yêu cầu của bài tập 

Cả lớp đọc thầm mẩu chuyện vui , suy nghĩ, phát biểu chỗ dùng từ nối sai 

1HS làm bài trên phiếu lên bảng trình bày 

Cả lớp nhận xét , bổ sung cách chữa đúng

2 HS nêu
	



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC:
	BÀI:
	THỜI GIAN

	MÔN:
	TOÁN
	   Ngày......21.....tháng…03…năm 2024…


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT : 


- Biết cách tính thời gian của một chuyển động đều.


- GDHS tính cẩn thận, cần cù , chịu khó trong giải toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

          - GV: Phiếu bài tập
          - HS: SGK, vở BT.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HĐBT

	  4

1

15

17

3
   
	1.Hoạt động mở đầu: Khởi động
 Gọi HS lên bảng chữa bài 3 tiết trước 

2. Hoạt động cơ bản:

a)Hoạt động 1 :Giới thiệu bài 
Nêu mục tiêu của tiết học

b)Hoạt động 2:Hình thành cách tính thời gian
* Bài toán 1 : 

Nêu bài toán (SGK) 

- Cho HS rút ra qui tắc và công thức tính thời gian của chuyển động

* Bài toán 2: 

Cho HS nhắc lại cách tính thời gian, nêu công thức tính thời gian

-Ghi bảng :  t = s : v
3.Hoạt động thực hành:
Bài 1/142 ( cột 1,2 )

-HD HS nhận xét  bài giải của bạn 

Lưu ý cho HS có thể làm : 

    81 : 36  = 
[image: image9.wmf]9

2

36

 (giờ ) = 
[image: image10.wmf]1

2

4

( giờ ) 

hoặc : 81 : 36  = 2,25 (giờ ) 

Bài 2 /142
- HD HS nhận xét bài làm của HS
3. Hoạt động củng cố và nối tiếp:

Nhắc lại cách tính thời gian của một chuyển động đều.

- Nhận xét tiết học

- Chuẩn bị tiết sau : Luyện tập.
	1 HS
HS theo dõi  

HS nói cách làm và trình bày bài giải 

2 HS nêu qui tắc và công thức tính thời gian của chuyển động

HS đọc bài toán 2 (SGK)

HS nói cách làm và trình bày bài giải 

HS nhắc lại cách tính thời gian, nêu công thức tính thời gian

 HS nhắc lại

1 HS đọc yêu cầu

HS làm bài ở vở 

HS nối tiếp đọc từng bài làm

HS nhận xét  bài giải của bạn

HS đọc đề toán

HS tự giải bài toán 
2 HS lên bảng làm

Lớp nhận xét bài làm của bạn 

2 HS nêu 
	



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
	BÀI:
	CÂY CON CÓ THỂ MỌC LÊN

TỪ MỘT SỐ BỘ PHẬN CỦA CÂY MẸ

	MÔN:
	KHOA HỌC
	        Ngày......21....tháng   3…năm 2024…


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

- Kể được tên một số cây có thể mọc từ thân , cành, lá, rễ của cây mẹ.
- GD HS giữ gìn và BVMT.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

- GV: Hình trang 110- 111 SGK .

          - HS : Chuẩn bị theo nhóm ; vài ngọn mía, củ khoai tây, lá bỏng …  

III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HĐBT

	1

14
15

3

   
	1. Hoạt động cơ bản:

a)Hoạt động 1:  Giới thiệu bài 
Nêu MT của tiết học 

b)Hoạt động 2: Quan sát 
* Mục tiêu :
+ Quan sát, tìm vị trí chồi ở một số cây khác nhau. 

+ Kể tên một số cây được mọc ra từ bộ phận của cây mẹ.

* Cách tiến hành

Bước 1:  Làm việc theo nhóm

GV KT và giúp đỡ các nhóm làm việc

Bước 2:  Làm việc cả lớp

KL: Ở thực vật , cây con có thể mọc lên từ hạt hoặc mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ.
2.Hoạt động thực hành:

* Mục tiêu : HS thực hành trồng cây bằng một bộ phận của cây mẹ.

* Cách tiến hành

Bước 1:  Làm việc theo nhóm

Bước 2:  Làm việc cả lớp

2. Hoạt động củng cố  và nối tiếp:
Nhắc lại những nội dung cần ghi nhớ

- Nhận xét tiết học 

- Chuẩn bị bài sau : Sự sinh sản của động vật.
	Nhóm trưởng điều khiển nhóm mình làm việc theo chỉ dẫn trang 110 SGK 

Quan sát các hình vẽ vừa quan sát vật thật 

+ Tìm chồi trên vật thật 

+ Chỉ vào từng hình trong hình 110 SGK và nói cách trồng

Đại diện các nhóm trình bày 

Các nhóm khác bổ sung

Các nhóm tập trồng cây vào thùng hoặc chậu 

Các nhóm tham quan và nhận xét sản phẩm của nhóm bạn

2 HS nêu 
	



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
	BÀI:
	LẮP MÁY BAY TRỰC THĂNG

(tiết1 )

	MÔN:
	KĨ THUẬT
	   Ngày......21...tháng…03…năm 2024…


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp máy bay trực thăng.


- Biết cách lắp và lắp được máy bay trực  thăng theo mẫu. máy bay lắp tương đối chắn chắn.
          - GD HS tính cẩn thận, sáng tạo.
II, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Mẫu máy bay trực thăng đã lắp sẵn. 

- HS: Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HĐBT

	2

   1

8

22

2


	1.Hoạt động cơ bản:

a)Hoạt động 1: 

Kiểm tra bộ lắp ghép của HS

b)Hoạt động 2: Giới thiệu bài 
Nêu mục tiêu của tiết học

c)Hoạt động 3:Quan sát nhận xét mẫu 
-Cho HS quan sát mẫu máy bay trực thăng đã lắp sẵn  

- HDHS quan sát kĩ từng bộ phận và trả lời từng câu hỏi : Để lắp được một máy bay trực thăng, theo em cần mấy bộ phận ? Hãy kể tên các bộ phận đó.

d)Hoạt động 4: Hướng dẫn thao tác kĩ thuật

+  Hướng dẫn chọn các chi tiết 
- HDHS chọn đủ các chi tiết 

- Xếp các chi tiết vào hộp theo thứ tự 

+ Lắp từng bộ phận 
+ Lắp ráp máy bay trực thăng 
Lắp máy bay trực thăng theo các bước SGK 
+ Hướng dẫn tháo rời các chi tiết và xếp gọn vào hộp 

-Khi tháo phải tháo rời từng bộ phận , sau đó mới tháo rời từng chi tiết theo trình tự ngược lại với khi lắp.

-Khi tháo xong phải xếp gọn vào hộp theo qui định.

2.Hoạt động củng cố và nối tiếp:

- Nhận xét tiết học

- Chuẩn bị bài: Lắp máy bay trực thăng.
	HS quan sát mẫu máy bay trực thăng đã lắp sẵn  

HS trả lời 

HS chọn đủ các chi tiết 

Xếp các chi tiết vào hộp theo thứ tự 

HS thực hiện theo HD của GV :

+ Lắp thân và đuôi máy bay (H2 – SGK)

+ Lắp sàn ca bin và giá đỡ (H3 - SGK )

+ Lắp ca bin ( H4 – SGK )

+ Lắp cánh quạt (H5 - SGK )

+ Lắp càng máy bay (H6 - SGK )

HS quan sát  

HS quan sát  
	



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
	BÀI:
	TẢ CÂY CỐI

                                               (Kiểm tra viết)

	MÔN:
	TẬP LÀM VĂN
	       Ngày......22...tháng…03…năm 2024…


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

             - Viết được một bài văn tả cây cối đủ ba phần( mở bài, thân bài, kết bài), đúng yêu cầu đề bài; dùng từ , đặt câu đúng, diễn đạt rõ ý. 
- GD HS biết yêu quý và bảo vệ cây trồng tố hơn.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Một số tranh ảnh minh họa nội dung bài văn.

- HS: Vở BT.

III.HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HĐBT

	4
  1
33
2

	1.Hoạt động mở đầu: Khởi động 
Ôn tập về tả cây cối.
 2. Hoạt động cơ bản:
a)Hoạt động 2:  Giới thiệu bài   

b)Hoạt động thực hành:
* Cách tiến hành: 

- Giúp HS hiểu các yêu cầu của đề bài:

+ Các em cần suy nghĩ để chọn được trong 5 đề bài đã cho một đề thích hợp nhất với mình .

- Nhắc HS 

+ Phần mở bài : giới thiệu cây định tả theo lối trực tiếp hoặc gián tiếp 

+ Phần thân bài : 

Tả bao quát 

Tả chi tết : tả theo một thứ tự nhất định

+ Phần kết thúc : Nêu ý nghĩa, tác dụng của cây xanh.

 - Thu một số bài 

3. Hoạt động củng cố và  nối tiếp:
 -  Nhận xét tiết học.
 - Chuẩn bị: “Ôn tập GKÌ 2”.
	Kiểm tra việc sửa bài của HS 

Hoạt động cả lớp.

HS đọc 5 đề bài kiểm tra trên bảng 

Một vài HS nêu đề bài mình chọn.

Học sinh làm bài.


	



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
	BÀI:
	LUYỆN TẬP

	MÔN:
	TOÁN
	 Ngày......22...tháng…03…năm 2024…


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 


- Biết tính thời gian của một  chuyển động đều. 


- Biết quan hệ giữa thời gian, vận tốc và quãng đường.
          - GDHS tính cẩn thận, cần cù , chịu khó trong giải toán.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
 
- GV: Phiếu học tập.

          - HS: SGK, vở BT.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HĐBT

	   4

1

10

13

12
3

	1.Hoạt động mở đầu: Khởi động
Gọi HS
+Nêu cách tính thời gian của chuyển động.

+Lên bảng chữa bài 3 tiết trước.

2. Hoạt động cơ bản:

a)Hoạt động 1: Giới thiệu bài 
Nêu mục tiêu của tiết học

b)Hoạt động 2: Bài 1/143                                            
- HDHS nhận xét và chốt lại KQ: 4,35 ;  2  ; 6  ; 2,4
3.Hoạt động luyện tập: 
Bài 2/143
GV lưu ý cho HS đổi 
1,08m = 108cm

*KQ:
Thời gian ốc sên bò là :

108 : 12 = 9 phút 

                    ĐS : 9 phút 

- GV HD HS nhận xét bài giải
Bài 3/143
*KQ:
Thời gian để con đại bàng bay là :

72  : 96 = 0,75 ( giờ )

0,75 giờ hay 
[image: image11.wmf]3

4

giờ = 45 phút 

                             ĐS : 45 phút

- GV HD HS nhận xét bài giải

 3.Hoạt động củng cố  và nối tiếp:
Nêu mối quan hệ giữa thời gian với vận tốc và quãng đường.

- Nhận xét tiết học 

-Chuẩn bị tiết sau : Luyện tập chung.
	2HS
1 HS đọc đề bài

HS tính, điền vào ô trống

HS nối tiếp đọc kết quả tính

Nhận xét bài giải của bạn 

1 HS đọc đề bài

1 HS tự giải bài toán 

1 HS lên bảng trình bày

HS nhận xét bài làm của bạn

1 HS đọc đề bài

HS làm bài vào vở và trình bày bài giải

HS nhận xét bài làm của bạn

2 HS nêu
	


 
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
	BÀI:
	CHÂU MĨ

	MÔN:
	ĐỊA LÍ
	     Ngày.....21.....tháng…03…năm 2024…


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

         - Mô tả sơ lược về vị trí và giới hạn của lãnh thổ châu Mĩ: nằm ở bán cầu Tây, bao gồm Bắc Mĩ, Trung Mĩ và Nam Mĩ.

         - Nêu được một số đặc điểm về địa hình khí hậu:

         + Địa hình châu Mĩ từ tây sang đông: núi cao, đồng bằng,núi thấp và cao nguyên.

         + Châu Mĩ có nhiều đới khí hậu: Nhiệt đới, ôn đới và hàn đới.
        - Sử dụng quả địa cầu, bản đồ, lược đồ nhận biết vị trí, giới hạn lãnh thổ châu Mĩ.

       - Chỉ và đọc tên một số dãy núi, cao nguyên, sông, đồng bằng lớn của châu Mĩ trên bản đồ,lược đồ.

       - HS thích tìm hiểu các nước trên châu Mĩ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

          - GV:  Quả Địa cầu. 

           Bản đồ Tự nhiên châu Mĩ.


           Tranh ảnh hoặc tư liệu về rừng A-ma-dôn.

        - HS: SGK, vở BT

III.HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HĐBT

	   4

1

   9

10

8

3


	 1.Hoạt động mở đầu: Khởi động 
Gọi  HS

+ Nêu vị trí địa lí, giới hạn của châu Phi .

+ Nêu đặc điểm thiên nhiên của châu Phi.

2.Hoạt động cơ bản:

a)Hoạt động 1:  Giới thiệu bài 

Nêu mục tiêu của tiết học

b)Hoạt động 2:  Vị trí giới hạn
- Chỉ trên quả Địa cầu đường phân chia hai bán cầu Đông, Tây ; bán cầu Đông và bán cầu Tây.

H:+ Những châu lục nằm ở bán cầu Đông và châu lục nào nằm ở bán cầu Tây ?

+ Châu Mĩ giáp những đại dương nào ?

+ Châu Mĩ đứng thứ mấy về diện tích trong số các châu lục trên thế giới ?

-Kết luận: Châu Mĩ là châu lục duy nhất nằm ở bán cầu Tây , bao gồm : Bắc Mĩ , Trung Mĩ và Nam Mĩ . Châu Mĩ có diện tích đứng thứ hai trong các châu lục trên thế giới.

c)Hoạt động 3:  Đặc điểm tự nhiên

H: 
+ Địa hình châu Mĩ có đặc điểm gì ? 

+ Nêu tên và chỉ trên hình 1 :

( Các dãy núi cao ở phía tây châu Mĩ.

( Hai đồng bằng lớn của châu Mĩ .

( Các dãy núi thấp và cao nguyên ở phía đông châu Mĩ .

( Hai con sông lớn ở châu Mĩ . 

-KL :Địa hình châu Mĩ thay đổi từ đông sang tây : Dọc bờ biển phía tây là hai

 dãy núi cao và đồsộ : Coóc –đi –e và An –đét ; ở giữa là những đồng bằng lớn : đồng bằng trung tâm và đồng bằng A-ma –dôn ; phía đông là các núi thấp và cao nguyên : A- pa- lat và Bra-xin 
d)Hoạt động 4:   

+ Châu Mĩ có những đới khí hậu nào? 

+ Tại sao châu Mĩ lại có nhiều đới khí hậu ?

+ Nêu tác hại của rừng rậm A-ma-dôn .

KL: Châu Mĩ có vị trí trải dài trên cả hai bán cầu Bắc và Nam ,vì vậy châu Mĩ có đủ các đới khí hậu . Rừng rậm A-ma-dôn là rừng rậm lớn nhất thế giới.
3.Hoạt động  củng cố và nối tiếp:

Nhắc lại những kiến thức cần ghi nhớ

- Nhận xét tiết học 

- Chuẩn bị bài sau : Châu Mĩ(tt) 
	2 HS

HS quan sát lược đồ và trả lời các câu hỏi 

Đại diện các nhóm HS báo cáo kết quả làm việc kết hợp chỉ trên bản đồ .

Các bạn khác bổ sung

HS trong nhóm quan sát các hình 1, 2 và đọc SGK để trả lời các câu hỏi. 

Các nhóm khác bổ sung

HS chỉ trên bản đồ tự nhiên châu Mĩ vị trí của những dãy núi, đồng bằng và sông lớn ở châu Mĩ.

HS TLCH

HS giới thiệu qua tranh ảnh hoặc bằng lời về rừng rậm A-ma-dôn 

Các bạn khác bổ sung

2 HS nêu


	



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
BÀI:              SINH HOẠT CUỐI TUẦN
MÔN:     HĐTT                    Ngày......22.....tháng…3…năm 2024…
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
          - Kiểm điểm lại các việc đã làm trong tuần 


          - Rèn kĩ năng tự quản và HD HS tiếp tục kể chuyện về mẹ và tổng kết thi đua.
          -  Sơ kết tuần 26 ,đề ra phương hướng tuần 27 : HS nắm được nội dung sinh hoạt và nội dung thi đua của tuần 27.

          - Giáo dục HS tính tự giác , thật thà .
II. ĐỒ DÙNG HỌC TẬP:

- SGK Tâm lí học đường lớp 5.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC::   

	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HĐBT

	5

8
5

	 a)Hoạt động 1: Nhận xét công tác tuần qua.

-Các tổ nhận xét nề nếp , học tập …trong tuần qua.

- Lớp bầu cá nhân xuất sắc.

- Tổ xuất sắc.

Nhận xét chung :

- Nề nếp: Thực hiện tốt  giờ giấc ra vào lớp. 

- Học tập: Tham gia tốt các hoạt động .

- VSCN: Sach sẽ.

- VS lớp : sạch sẽ , gọn gàng 

Tuyên dương các em HS có tiến bộ trong học tập.

- Góp ý nhắc nhở những thiếu sót.

b)Hoạt động 2: Công tác tuần tới 

- Khắc phục hạn chế tuần qua 

- Tiếp tục nhắc nhở HS thự hiện tốt ATGT , biết cách phòng tránh tai nạn, HD HS tiếp tục kể chuyện về mẹ và tổng kết thi đua.

- Cho HS nêu ý kiến.

- Sinh hoạt văn nghệ.
c)Hoạt động củng cố và nối tiếp: 

Cho HS nhắc lại nội dung sinh hoạt tuần tới.

Tổng kết tiết học.

- Dặn HS Thực hiện nề nếp đã đề ra.

- Phân công trực nhật.

- Nhắc HS giữ VSCN sạch sẽ , quần gọn gàng.
	Các tổ trưởng báo cáo.

 Lớp trưởng tổng kết.

 HS theo dõi, lắng nghe.

 HS, tổ có tên đứng lên.

 Lớp vỗ tay hoan hô.

 HS lắng nghe.

HS thực hiện
HS nêu ý kiến.

Hát cá nhân, tập thể
HS lắng nghe và nhắc lại.

	


TLHĐ: CHỦ ĐỀ 7: DỄ BỊ KÍCH ĐỘNG.
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
         - HS nhận biết được những biểu hiện của người dẽ bị kích động là khó kiềm chế cảm xúc, dễ nổi nóng, dẽ cáu dận, thậm chí dọa nạt, gây gổ, đập phá. Phản ứng cá nhân khi không kiểm soát được cảm xúc, làm theo suy nghĩ của mình gây hại cho bản thân hoặc người khác.

- HS biết cách kiềm chế xúc động, bình tĩnh xử lí khi gặp tình huống bị kích động.

-Giáo dục HS Khi bị kích động không đập phá đồ đạc, đánh bạn, khóc lóc,…

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
         - SGK Tâm lí học đường lớp 5.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC::   

	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HĐBT

	2
4
6
8

8
10

2


	1.Hoạt động mở đầu:Khởi động
·  -Ổn định lớp
2. Hoạt động cơ bản:

a)Hoạt động 1: Quan sát.

-HS thảo luận nhóm đôi quan sát các hình trong SGK trang 45 cho biết những biểu hiện của tình trạng bị kích động?

-GV. biểu hiện của người dẽ bị kích động là khó kiềm chế cảm xúc, dễ nổi nóng, dẽ cáu dận, thậm chí dọa nạt, gây gổ, đập phá. Phản ứng cá nhân khi không kiểm soát được cảm xúc, làm theo suy nghĩ của mình gây hại cho bản thân hoặc người khác.

b)Hoạt động 2. Nhận biết.

-HS quan sát tranh SGK trang 46 nêu một số nguyên nhân dẫn đến bị kích động?

c)Hoạt động 3. Ứng xử.

-HS quan sát hình trong SGK trang 47 nêu cách ứng xử khi gặp tình huống bị kích động?

-GV. Khi bị kích động không đập phá đồ đạc, đánh bạn, khóc lóc,…

d)Hoạt động 4. Trải nghiệm.

a.Hoạt động cá nhân.

-Đánh dấu tích vào những hành động không nên làm khi bị kích động ở SGK trang 48.

b.Hoạt động nhóm.

-HS thảo luận nêu ra những hậu quả của việc bị kích động mà không kiềm chế được.

-HS vẽ tranh hậu quả của việc bị kích động mà không kiềm chế được.

3.Hoạt động  củng cố  và nối tiếp :

GV hệ thống lại bài và GD.

Nhận xét, dặn dò. Nhắc HS học ở nhà.
	HS hát tập thể
HS làm việc theo nhóm
HS lắng nghe

HS quan sát và nêu
HS quan sát và trả lời 
HS lắng nghe
HS thực hiện

HS làm việc theo nhóm

HS vẽ tranh theo nội dung yêu câu.
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